BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THU THUẾ, THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VỚI XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH GẮN MÁY ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 808/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước)
	STT
	Loại/ Hiệu xe
	Mức giá (VNĐ)

	1
	Xe ô tô con 05 chỗ ngồi, hiệu Hyundai Accent, số tự động do Hàn Quốc sản xuất năm 2012, dung tích xi lanh 1396 cm3
	570.000.000

	2
	Xe ô tô con 05 chỗ ngồi, hiệu Hyundai Accent, số sàn do Hàn Quốc sản xuất năm 2012, dung tích xi lanh 1396 cm3
	540.000.000

	3
	Xe ô tô con 05 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam năm 2012, hiệu HYUNDAI , số loại AVANTE, số sàn , dung tích xi lanh 1.591 cm3
	516.000.000

	4
	Xe ô tô con 05 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam năm 2012, hiệu HYUNDAI , số loại AVANTE, số tự động , dung tích xi lanh 1.591 cm3
	580.000.000

	5
	Xe ô tô con 07 chỗ ngồi nhập khẩu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2012, 2013 hiệu HYUNDAI SABTAFE ( máy dầu), số tự động , dung tích xi lanh 2199 cm3
	1.330.000.000

	6
	Xe ô tô con 07 chỗ ngồi nhập khẩu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2012, 2013 hiệu HYUNDAI SABTAFE ( máy xăng), số tự động , dung tích xi lanh 2399 cm3
	1.300.000.000

	7
	Xe ô tô tải hiệu HYUNDAI HD170, lắp ráp, đóng mwois năm 2012 từ ô tô sát xi có buồng lái, dung tích xi lanh 11.149 cm3. Khối lượng toàn bộ 16,700kg
	1.400.000.000

	8
	Xe ô tô con 05 chỗ ngồi, hiệu Hyundai Tucson 4WD, số tự động do Hàn Quốc sản xuất năm 2012, dung tích xi lanh 1998 cm3
	949.000.000

	9
	Xe ô tô tải ( Pick up cabin kép) hiệu Fordrangerr XLT, do Thái Lan sản xuất năm 2012, dung tích xi lanh 2,198 cm3
	744.000.000

	10
	Xe ô tô tải ( Pick up cabin kép) hiệu Toyota Hilux G, do Thái Lan sản xuất năm 2013, dung tích xi lanh 2,982 cm3
	723.000.000

	11
	Xe ô tô tải hiệu ISUZU , số loại NQR75L CAB-CHASIS/QTH-TL1, lắp ráp, đóng mới năm 2012 từ ô tô sát xi tải, dung tích xi lanh 5193 cm3, khối lượng toàn bộ 8.850kg
	800.000.000

	12
	Xe mô tô 2 bánh nhập khẩu, hiệu Suzuki, số loại Satria F150 sản xuất tại Indonesia, dung tích xi lanh 147 cm3.
	95.000.000

	13
	Xe mô tô 2 bánh sản xuất lắp ráp trong nước, hiệu MTV, dung tích xi lanh 49,5 cm3.
	7.000.000

	14
	Xe mô tô 2 bánh nhập khẩu, hiệu HONDA CLICK 125i sản xuất tại Thái Lan, dung tích xi lanh 124,8 cm3.
	50.000.000

	15
	Xe mô tô 2 bánh nhập khẩu, hiệu HONDA taranis WH110T-5, dung tích xi lanh 108 cm3.
	40.500.000


